
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số:          /QĐ-UBND 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày        tháng      năm 2025 
        

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố danh sách người làm công tác xã hội trong hoạt động tư pháp 

người chưa thành niên tại địa phương                                                

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Tư pháp người chưa thành niên số 59/2024/QH15; 

Căn cứ Quyết định số 1089/QĐ-TTg ngày 09/6/2025 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tư pháp người chưa thành niên; 

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 344/TTr-SYT ngày 21/11/ 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố 75 người làm công tác xã hội trong hoạt động tư pháp 

người chưa thành niên tại địa phương (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Y tế; Chủ tịch 

UBND các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá 

nhân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh;                                                                      

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KGVX, Lê Anh.                                                

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Hà Trung Chiến 



 

DANH SÁCH  

Người làm công tác xã hội trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên tại địa phương  

(Kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Họ và tên 

Giới tính Ngày 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ Đơn vị công tác 
Nam Nữ 

1 Nguyễn Thu Trang  x 27/09/1987 Phó trưởng phòng Văn hóa - xã hội Xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La 

2 Lường Văn Đông x  20/10/1978 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La 

3 Lường Văn Cường x  07/10/1990 
Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND 

phục trách lĩnh vực tư pháp 
Xã Bó Sinh, tỉnh Sơn La 

4 Lừ Văn Quân x  30/04/1980 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La 

5 Vàng A Chua x  16/10/1995 
Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND 

phục trách lĩnh vực Tư pháp 
Xã Chiềng Hoa, tỉnh Sơn La 

6 Lương Ngọc Anh  x 18/4/1988 Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND Xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La 

7 Lò Thị Nội  x 10/03/1991 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Xã Chiềng Khương, tỉnh Sơn La 

8 Lê Thị Hằng  x 20/7/1987 Chuyên viên phòng Văn hóa - xã hội Xã Chiềng La, tỉnh Sơn La 

9 Cà Văn Thuận x  10/04/1985 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn La 

10 Lò Văn Minh x  29/04/1989 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La 

11 Tòng Hải Bông x  05/11/1987 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La 



 

STT Họ và tên 

Giới tính Ngày 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ Đơn vị công tác 
Nam Nữ 

12 Đinh Văn Hoan x  13/10/1982 
Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND 

phục trách lĩnh vực Tư pháp 
Xã Chiềng Sại, tỉnh Sơn La 

13 Lò Thị Huệ  x 14/05/1993 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La 

14 Ngô Cao Nguyên x  20/09/1995 Phó bí thư Đoàn cộng sản HCM Xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La 

15 Đặng Văn Hải x  15/03/1984 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội Xã Chiềng Sung, tỉnh Sơn La 

16 Lường Văn Thiêm x  20/01/1988 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội Xã Co Mạ, tỉnh Sơn La 

17 Hà Văn Thoả x  14/04/1984 Chuyên viên văn phòng HĐND-UBND Xã Đoàn Kết, tỉnh Sơn La 

18 Sầm Văn Sơn x  19/7/1980 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Xã Gia Phù, tỉnh Sơn La 

19 Dạ A Vư x  06/09/1991 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội Xã Huổi Một, tỉnh Sơn La 

20 Lường Văn Quân x  23/09/1990 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Xã Kim Bon, tỉnh Sơn La 

21 Vàng A Tòng x  04/05/1982 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Xã Long Hẹ, tỉnh Sơn La 

22 Trần Thị Liên  x 23/3/1993 Nhân viên Xã Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La 

23 Pùa Láo Súa x  24/11/1976 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội Xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La 

24 Lò Văn Thức x  30/10/1987 Chuyên viên văn phòng HĐND-UBND Xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La 



 

STT Họ và tên 

Giới tính Ngày 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ Đơn vị công tác 
Nam Nữ 

25 Nguyễn Thanh Thúy  x 20/5/1986 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La 

26 Lường Văn Den x  16/10/1984 Chuyên viên văn phòng HĐND-UBND Xã Mường Bám, tỉnh Sơn La 

27 Hà Thị Chiên  x 24/11/1995 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Xã Mường Bang, tỉnh Sơn La 

28 Lường Bình Nguyên x  
 

31/12/1984 
Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Xã Mường Chanh, tỉnh Sơn La 

29 Ngần Văn Ngoan x  16/05/1985 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Xã Mường Chiên, tỉnh Sơn La 

30 Đinh Văn Hiến x  03/10/1980 Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội Xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La 

31 Quàng Văn Thành x  25/8/1979 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Xã Mường É, tỉnh Sơn La 

32 Lò Văn Hải x  18/12/1988 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La 

33 Đỗ Văn Thông x  06/05/1995 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội Xã Mường Hung, tỉnh Sơn La 

34 Lò Thị Hồng  x 31/01/1988 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội Xã Mường Khiêng, tỉnh Sơn La 

35 Lò Thị Diên  x 27/11/1989 Chuyên viên phòng Văn hóa - xã hội Xã Mường La, tỉnh Sơn La 

36 Lường Văn Tuân x  10/09/1986 Chuyên viên Trung tâm Hành chính công Xã Mường Lầm, tỉnh Sơn La 

37 Quàng Văn Cán x  25/01/1986 Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND Xã Mường Lạn, tỉnh Sơn La 



 

STT Họ và tên 

Giới tính Ngày 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ Đơn vị công tác 
Nam Nữ 

38 Lò Văn Biệt x  02/06/1994 
Phó chủ tịch UBMTTQVN xã; bí thư 

Đoàn xã 
Xã Mường Lèo, tỉnh Sơn La 

39 Quàng Văn Dong x  12/01/1985 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội Xã Mường Sại, tỉnh Sơn La 

40 Sùng Bả Vạ x  05/09/1987 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội Xã Nậm Ty, tỉnh Sơn La 

41 Lường Văn Vui x  06/01/1986 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội Xã Nậu Lầu, tỉnh Sơn La 

42 Phàng A Rìa x  20/10/1986 
Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND 

phục trách lĩnh vực Tư pháp 
Xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La 

43 Lò Văn Lẻ x  26/12/1973 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Phường Chiềng An, tỉnh Sơn La 

44 Quàng Thị Tuân  x 15/11/1989 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La 

45 Quàng Văn Hặc x  24/07/1984 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La 

46 Lê Thị Hương  x 18/03/1987 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

47 Nguyễn Thị Liễu  x 02/12/1980 
Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND 

phụ trách lĩnh vực tư pháp 
Phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La 

48 Hoàng Kim Phượng  x 04/05/1987 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La 

49 Đặng Văn Thìn x  26/9/1988 Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND Phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La 

50 Đinh Văn Thánh  x  10/05/1991 Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND Xã Pắc Ngà, tỉnh Sơn La 



 

STT Họ và tên 

Giới tính Ngày 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ Đơn vị công tác 
Nam Nữ 

51 Hà Văn Kiên x  16/7/1981 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La 

52 Sồng  Thị A  x 02/8/1986 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La 

53 Cầm Văn Huệ x  05/03/1980 Chuyên viên Phòng Văn hóa - xã hội Xã Phù Yên, tỉnh Sơn La 

54 Vì Văn Quý x  15/10/1990 Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND Xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La 

55 Mè Thị Việt Hà  x 09/8/1984 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 

56 Đinh Văn Nam x  29/10/1989 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Xã Song Khủa, tỉnh Sơn La 

57 Quàng Văn Hiệp x  01/10/1992 Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội Xã Sông Mã, tỉnh Sơn La 

58 Lò Thị Quỳnh  x 22/12/1997 Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xã Sông Mã, tỉnh Sơn La 

59 Lò  Thị Thảo  x 17/04/1984 Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND Xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

60 Đinh Thị Hằng  x 28/03/1984 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Xã Suối Tọ, tỉnh Sơn La 

61 Lèo Văn Hoàn  x 29/04/1977 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La 

62 Đinh Văn Vĩnh x  30/04/1985 
Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND 

phụ trách lĩnh vực Tư pháp 
Xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La 

63 Lê Xuân Thành x  12/08/1975 Chuyên viên Xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La 



 

STT Họ và tên 

Giới tính Ngày 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ Đơn vị công tác 
Nam Nữ 

64 Đinh văn Quế  x  09/10/1983 Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND Xã Tân Phong, tỉnh Sơn La 

65 Mùi Văn Luận x  24/8/1986 Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội Xã Tân Yên, tỉnh Sơn La 

66 Lường Thị Thảo  x 26/10/1984 Chuyên viên phòng Văn hóa - xã hội Xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La 

67 Hà Văn Tiện x  24/02/1990 
Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND 

phụ trách lĩnh vực Tư pháp 
Xã Tô Múa, tỉnh Sơn La 

68 Cầm Thị Lan  x 03/02/1990 
Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND 

phụ trách lĩnh vực Tư pháp 
Xã Tường Hạ, tỉnh Sơn La 

69 Nguyễn Khắc Hùng x  25/02/1983 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Xã Xím Vàng, tỉnh Sơn La 

70 Hà Thị Hình  x 18/09/1989 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Xã Xuân Nha, tỉnh Sơn La 

71 Trần Đức Anh x  09/12/1998 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Xã Xuân Nha, tỉnh Sơn La 

72 Phan Thị Yến  x 13/02/1994 Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội Xã Yên Châu, tỉnh Sơn La 

73 Lò Thị Lan  x 15/10/1983 Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND Xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La 

74 Giàng Lao Vụ x  09/10/1983 Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND Xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La 

75 Vì Văn Cảnh x  22/09/1989 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La 
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